
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
 SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

Số:          /TB-SXD   Quảng Ngãi, ngày       tháng 10  năm 2026

THÔNG BÁO
  Danh sách các phương tiện được cấp mới phù hiệu xe hợp đồng

 trong tháng 9/2026

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 7 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ, được 
sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính 
phủ; Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông báo danh sách các phương tiện được 
cấp mới phù hiệu “Xe hợp đồng” trong tháng 9 năm 2026 đến Ủy ban nhân dân 
các xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở để biết và phối hợp quản 
lý theo quy định.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:               
- Cục ĐBVN;
- Công an tỉnh;
- UBND phường: Nghĩa Lộ, Cẩm Thành,
Trương Quang Trọng, Đức Phổ, Kon Tum, 
Đăk Cấm;
- UBND xã: Đông Sơn, Sơn Hà, Nghĩa Giang,
Đình Cương, Trường Giang;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VTPTPhuong

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Phiến



DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP MỚI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG TRONG THÁNG 9/2026 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-SXD  ngày     /10/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi)     

ST
T Tên đơn vị Địa điểm kinh doanh Số điện thoại Chủ phương tiện Biển kiểm 

soát
Số chỗ 
ngồi

Cao Tấn Âu 76A07571 5 ghế

Nguyễn Anh Vũ 76E00110 5 ghế

Nguyễn Việt Tứ 76A10132 7 ghế

Phạm Ngọc Việt 76E00274 7 ghế

Nguyễn Thành Bảo 76A12772 8 ghế

1.
CHI NHÁNH HTX HÒA 

BÌNH XANH TẠI 
QUẢNG NGÃI

Số 28 Hà Huy Tập - 
Phường Cẩm Thành - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0983324999

Lê Quang Hoàng 76H09171 5 ghế

Công ty 76G00662 16 ghế
2.

CÔNG TY TNHH 
DVTM VẬN TẢI VÀ 
DU LỊCH TRẦN HUỀ

262 Đường Nguyễn Trãi - 
Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0947601174

Công ty 76H08459 7 ghế

3. CÔNG TY TNHH MTV 
PHÚC VŨ

660 Võ Nguyên Giáp - 
Phường Trương Quang 

Trọng - Tỉnh Quảng Ngãi
0971521352 Công ty 76H08487 16 ghế

4. CÔNG TY TNHH VẬN 
TẢI NGÂN TRUNG

387 Nguyễn Văn Linh - 
Phường Trương Quang 

Trọng - Quảng Ngãi
0971085279 Công ty 76H09210 7 ghế

5. HỘ KINH DOANH 
ĐẶNG HỒNG 

Đội 9, Thôn Đồng Ké - Xã 
Trường Giang - Tỉnh Quảng 

0867843678 Đặng Hồng Thương 76G00693 16 ghế
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THƯƠNG Ngãi

6. HỘ KINH DOANH ĐỨC 
PHONG

Thôn Làng Dầu - Xã Sơn 
Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 0818864864 Nguyễn Văn Hòa 76C07596 7 ghế

Lê Hồng Long 76H04180 7 ghế
7. HỘ KINH DOANH LÊ 

HỒNG LONG CAR

Tổ dân phố An Trường - 
Phường Đức Phổ - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0984165956

Lê Hồng Long 76H09338 7 ghế

8. HỘ KINH DOANH LÊ 
TẤN 1976

Hẻm 126/2/13 Võ Thị Sáu - 
Phường Cẩm Thành -  Tỉnh 

Quảng Ngãi
0968833509 Lê Tấn 76C11087 7 ghế

9. HỘ KINH DOANH 
PHƯƠNG NAM

Thôn An Ba - Xã Đình 
Cương -  Tỉnh Quảng Ngãi 0974024112 Trần Văn Muộn 76H05151 16 ghế

10. HỘ KINH DOANH 
QUỐC TRƯỜNG 01

Thôn Mỹ Thạnh - Xã Nghĩa 
Giang - Tỉnh Quảng Ngãi 0909049904 Bạch Vĩnh Tường 76H05493 7 ghế

11. HỘ KINH DOANH 
TRƯƠNG CÔNG DŨNG

KDC Thôn Làng Dầu - Xã 
Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 0344317676 Trương Công Dũng 76E00919 5 ghế

12. HỘ KINH DOANH VÕ 
VĂN DŨNG

Thôn Định Tân - Xã Đông 
Sơn – Tỉnh Quảng Ngãi 0773933338 Võ Văn Dũng 76H09355 7 ghế

13.
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI SƠN 
TỊNH

40 Lê Văn Sỹ - Phường 
Nghĩa Lộ -  Tỉnh Quảng 

Ngãi
0914113361 Đặng Văn Thế 76H08895 8 ghế

Lê Văn Lý 76H04927 7 ghế

Nguyễn Thị Trang 76F00675 5 ghế14. HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
AN PHÁT

581/46 Quang Trung - 
Phường Cẩm Thành -  Tỉnh 

Quảng Ngãi
0798936808

Nguyễn Văn Hòa 76C07596 7 ghế
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Phạm Nhật Trường 76H04747 5 ghế

Đặng Văn Thuật 76H05644 7 ghế

Lê Thanh Hùng 76H08994 16 ghế

Mai Lê Xuân Trường 76H05471 7 ghế

Phạm Văn Trung 76H08858 5 ghế

Nguyễn Thị Quyền 76H09319 5 ghế

Võ Duy Quân 76H06439 7 ghế

Sử Gia Đức 82H01349 7 ghế

Lò Thị Kim Cúc 82H00459 7 ghế

Nguyễn Vũ Thanh 
Phuơng 76A10795 5 ghế

Lê Hữu Giàu 76H04852 7 ghế

Võ Cường Trung 76G00505 5 ghế

Nguyễn Phi Hùng 76H09498 7 ghế

Trần Minh Nam 76F00576 7 ghế

15. HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
ASIA QUẢNG NGÃI

63B Tô Hiến Thành - 
Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0905454899

Huỳnh Ngọc Ngôi 76H08719 5 ghế
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Cù Minh Vỹ 76E00553 5 ghế

Ngô Đình Kha 76A18014 5 ghế

Nguyễn Văn Danh 76H07639 7 ghế

Nguyễn Duy Độ 7,6E+169 5 ghế

Phạm Quốc Vương 76H08677 7 ghế

Trần Quốc Triệu 76H08595 VINFAST 
2026 7 chỗ

Nguyễn Hữu Phước 82G00071 7 ghế

Trần Văn Lam 82F00167 7 ghế

Phạm Thị Tình 76A05368 8 ghế

Nguyễn Vững Vàng 76H08508 7 ghế

Nguyễn Duy Thanh 76H05190 5 ghế

Trần Tiến Đạt 76H05626 7 ghế

Nguyễn Thị Thu 
Thuyền 76H08703 5 ghế

Đỗ Kim Hà 76H09333 5 ghế

Nguyễn Tấn Hùng 76H09316 5 ghế
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Nguyễn Kỳ Trung 
Hảo 76H09304 7 ghế

Trần Công Sanh 76H08697 5 ghế

Phạm Thị Quyên 76H05620 7 ghế

Nguyễn Đình Ngân 76H04177 5 ghế

Nguyễn Tuấn 76H02444 5 ghế

Võ Trung Thạch 76H07598 7 ghế

Trần Thị Ly Ta 76H09308 7 ghế

Vương Quang 
Trường 76H08453 5 ghế

Nguyễn Nhất Đán 76E00678 5 ghế

Đào Tuấn Anh 76H09196 7 ghế

Nguyễn Viết Lập 76G00369 8 ghế

Trương Mạnh Tin 76H05358 7 ghế

Nguyễn Đình Toàn 76H09189 7 ghế

Trần Thị Thanh Trà 76H09168 7 ghế

16.
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CÔNG NGHỆ THỊNH 
PHÁT

135 Tô Hiến Thành - 
Phường Nghĩa Lộ -  Tỉnh 

Quảng Ngãi
0832255225

Phạm Hoài 76H09238 7 ghế
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Nguyễn Ngọc Tính 76H08649 7 ghế

Lê Trung Thành 
Kiên 76H08833 7 ghế

Nguyễn Trung Mến 76E00847 5 ghế

Trần Thanh Quý 76H08590 7 ghế

Nguyễn Quốc Hưng 76H02513 5 ghế

Phan Thành Tuân 76H08471 7 ghế

Trương Văn Hiền 76G00429 5 ghế

Trần Hữu Quang 76F00566 16 ghế

Nguyễn Thị Trâm 
Anh 76H08515 7 ghế

Lương Diêu 76H08551 5 ghế

Đỗ Văn Quý 76H07581 7 ghế

Trần Hữu Tâm 76H08571 7 ghế

Nguyễn Ngọc Châu 76H08436 7 ghế

Hồ Xuân Hiếu 76H09230 7 ghế

Lê Xuân Hiền 76H04125 7 ghế
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Nguyễn Xuân Dũng 76H08511 7 ghế

Dương Thái Tâm 76H09209 7 ghế

Nguyễn Thị Thu 
Nguyệt 76H09247 7 ghế

Phan Vũ Kiều My 76H08463 5 ghế

Hồ Thanh Thảo 76H09237 7 ghế

Trương Quang Nghĩa 76H09163 5 ghế

Nguyễn Thị Ngọc 
Thành 76H09240 5 ghế

Hoàng Thị Yến Nhi 82H01413 7 ghế

Nguyễn Duy Công 76H08409 7 ghế

Đào Xuân Tài 76H08654 7 ghế

Nguyễn Văn Phương 76H09228 7 ghế

Trần Đình Lâm 76H09185 5 ghế

Trần Đình Vinh 76H08802 7 ghế

Triệu Tùng Đạt 51B13947 16 ghế

Đỗ Ngọc Thông 76H05074 8 ghế
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Đặng Thị Hạnh 76E00880 5 ghế

Đỗ Tấn Kiên 76H02448 5 ghế

Nguyễn Ngọc Chiến 76H08433 5 ghế

Vy Thanh Sang 76H08574 5 ghế

Lê Thị Minh Ánh 76H08542 5 ghế

Bùi Minh Tùng 76H08528 7 ghế

Hồ Đắc Lâm 76H09159 5 ghế

Trần Quốc Bảo 76H09248 5 ghế

Nguyễn Văn Lâm 76H08581 7 ghế

Trần Thị Ánh Tuyết 76H09167 7 ghế

Hoàng Văn Việt 76H09225 5 ghế

Lê Anh Kiệt 76H09211 7 ghế

Nguyễn Trung Hậu 76H09190 7 ghế

Nguyễn Hồng Việt 76H05640 7 ghế

Nguyễn Thanh 
Vương 76H09235 7 ghế
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Lâm Văn Đại 76H09213 7 ghế

Đỗ Thành Phông 76H08578 7 ghế

Trần Giá Em 76H09246 7 ghế

Châu Văn Hân 76H09176 7 ghế

Nguyễn Duy Hỷ 76H06602 46 ghế
17.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
CƠ GIỚI HÀNG HÓA 
VÀ HÀNH KHÁCH 

TÂY NGUYÊN

Số 1091 Phan Đình Phùng - 
Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0260864243

Nguyễn Thị Lan 76H06732 5 ghế

Trần Quốc Tuấn 82G00050 5 ghế

Thân Văn Thành 82H01433 5 ghế

Hoàng Hoài Nam 81H03170 7 ghế

Lê Quốc Huy 81G00072 5 ghế

Nguyễn Văn Nghĩa 81H03393 5 ghế

Lê Lương Minh Tú 81H03207 5 ghế

Lê Hữu Cường 81H02835 5 ghế

Tạ Quang Huy 82A06237 7 ghế

18.
CHI NHÁNH HỢP TÁC 
XÃ HOÀ BÌNH XANH 

TẠI KON TUM

Số 110 Nguyễn Văn Cừ - 
Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi
02603859888

Nguyễn Bá Thành 81H06160 5 ghế
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Đinh Công Quyền 81A17049 5 ghế

Nguyễn Bá Trung 81A14007 5 ghế

Nguyễn Huy Đạt 81A35532 7 ghế

Nguyễn Khắc Minh 81H02954 5 ghế

Lê Quang Trung 81H02963 7 ghế

Trần Quốc Cường 81H04522 5 ghế

Nguyễn Văn Chương 81H03020 5 ghế

Nguyễn Đăng Bảo 76H06674 7 ghế

Lương Trung Đức 82A04182 5 ghế

Nguyễn Xuân Hải 82E00217 7 ghế

19. HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 
ĐỒNG TIẾN

Số 649 Nguyễn Huệ - 
Phường Kon Tum - Tỉnh 

Quảng Ngãi
0905363839 Nguyễn Kim Phụng 76H06617 8 ghế

Phạm Duy Cường 82H00565 7 ghế
20. HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI 

CƠ GIỚI TIỀN PHONG

Số 364 Duy Tân - Phường 
Đăk Cấm - Tỉnh Quảng 

Ngãi
0988137882

Nguyễn Thị Hồng 76H06484 7 ghế

21.
CÔNG TY CP TĐ VẬN 

TẢI SÀI GÒN – CHI 
NHÁNH QUẢNG NGÃI

Số 579 Duy Tân - Phường 
Đăk Cấm - Tỉnh Quảng 

Ngãi
0922653636 Trản Văn Phương 76H06627 7 ghế
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